
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-VPUBND Bình Định,  ngày        tháng      năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và cung cấp danh sách các cá nhân 

giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 10 năm 2024 

 

 

Thực hiện quy định tại khoản 15 Điều 4 Quyết định số 57/2023/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết 

quả thực hiện và cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính trễ hạn trong tháng 10 năm 2024, cụ thể nhƣ sau: 

1. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trong tháng 10 năm 2024 

- Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính của tỉnh (từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/10/2024), toàn tỉnh đã 

tiếp nhận là 63.066 hồ sơ (bao gồm: 46.988 hồ sơ tiếp nhận mới và 16.078 hồ sơ 

kỳ trƣớc chuyển sang); đã giải quyết 48.103 hồ sơ, trong đó: giải quyết 

đúng/trƣớc hạn 48.055 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,90%), giải quyết trễ hạn 48 hồ sơ 

(chiếm tỷ lệ 0,10%), đang giải quyết 14.960 hồ sơ.  

- Theo đó, số lƣợng hồ sơ đã giải quyết hoàn thành nhƣng trễ hạn trong 

tháng 10 năm 2024: cấp tỉnh tăng 03 hồ sơ trễ hạn, cấp huyện giảm 06 hồ sơ trễ 

hạn và cấp xã giảm 08 hồ sơ trễ hạn so với tháng 9 năm 2024 

2. Danh sách 48 hồ sơ trễ hạn (có Danh sách hồ sơ cụ thể kèm theo 

Công văn này), bao gồm: 

- Cấp tỉnh: 03 hồ sơ (Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 02 hồ sơ, Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng 01 hồ sơ) 

- Cấp huyện: 24 hồ sơ (Quy Nhơn 08 hồ sơ, Phù Mỹ 07 hồ sơ, Tuy Phƣớc 03 

hồ sơ, Phù Cát 02 hồ sơ, An Lão 02 hồ sơ, An Nhơn: 01 hồ sơ và Hoài Ân 01 hồ 

sơ). 

- Cấp xã: 21 hồ sơ (xã Cát Hanh 05 hồ sơ, Thị trần Phù Mỹ 04 hồ sơ; xã 

Canh Thuận 02 hồ sơ; các xã: Cát Hiệp, Cát Lâm, Cát Thắng mỗi xã 01 hồ sơ;  

các phƣờng: Đống Đa, Nhơn Phú, Trần Phú mỗi phƣờng 01 hồ sơ; các xã: Ân 

Mỹ, Ân Sơn, Vĩnh Sơn, Phƣớc Sơn mỗi xã 01 hồ sơ). 

(Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị, 

địa phương tham gia giải quyết trễ hạn 48 hồ sơ thủ tục hành chính tại Phụ lục 

1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 đính kèm theo Công văn này) 
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3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng liên quan thực hiện công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết 

trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính đính kèm Công văn này trong nội bộ cơ quan, 

đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-KSTT ngày 27 

tháng 7 năm 2022; đồng thời, tăng cƣờng theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời 

hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng biết để triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Bƣu điện tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phƣờng, thị trấn; 

- Lƣu: VT, KSTT. 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Võ Gia Nghĩa 
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Phụ lục 1 

Danh sách cán bộ, công chức, nhân viên cấp tỉnh xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 10 năm 2024 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND  

ngày        tháng       năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Mã cán bộ 

Công chức, viên chức, 

nhân viên xử lý trễ hạn 

hồ sơ 

Tổng hồ sơ tham 

gia giải quyết 

hồ sơ đã giải 

quyết quá 

hạn 

Nhân viên Bưu điện 

1 28537 Phạm Thị Quý Chi 44 1 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư  

2 9922 Võ Thành Duy 9 1 

Phòng Biển và Hải đảo 

3 10004 Nguyễn Văn Nhung 1 1 
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Phụ lục 2 

Danh sách cán bộ, công chức, nhân viên cấp huyện xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 10 năm 2024 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND  

ngày        tháng       năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

STT Mã số 

Cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân viên 

xử lý trễ hạn hồ sơ 

Tổng hồ 

sơ tham 

gia giải 

quyết 

Số hồ sơ 

đã giải 

quyết quá 

hạn 

UBND huyện An Lão        

 
Bộ phận Một cửa huyện        

1 12784 Đinh Thị Ham 290 2 

 
Phòng Kinh tế Hạ tầng        

2 22391 Nguyễn Văn Tặng 10 2 

UBND thị xã An Nhơn        

 
Chi nhánh VPĐK đất đai thị xã        

3 14689 Trần Thị Mỹ Ngân 497 1 

UBND huyện Hoài Ân        

  Phòng Giáo dục - Đào tạo        

4 12545 Huỳnh Văn Sơn 1 1 

UBND huyện Phù Cát        

  Bộ phận Một cửa huyện        

5 13633 Nguyễn Quốc Tuấn 646 1 

6 22890 Nguyễn Thị Sƣơng 832 2 

 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng        

7 13203 Võ Văn Tài 28 1 

8 13205 Nguyễn Thị Kim Liên 4 1 

 
Chi nhánh VPĐK đất đai huyện        

9 14010 Lê Thành Chung 67 1 

UBND huyện Phù Mỹ        

  Phòng Tài Nguyên và Môi trường        

10 13265 Phan Xuân Vũ 14 1 

 
Chi nhánh VPĐK đất đai huyện        

11 27915 Đặng Văn Bình 129 5 

12 28401 Võ Bình Nguyên 115 1 

UBND huyện Tuy Phước        

 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng        

13 27694 Lê Hữu Hoàng Dự 27 1 

14 27954 Dƣơng Minh Tân 54 1 

 
Phòng Tài nguyên và Môi Trường        

15 20390 Lƣu Tân Kỳ 49 1 

UBND TP. Quy Nhơn        

 
Chi nhánh VPĐK đất đai Quy Nhơn       

16 29434 Nguyễn Thị Bích Hằng 54 3 

 
Nhân viên Bưu điện        

17 32015 Lê Trần Gia Bảo 179 2 

 
Phòng Tài chính - Kế hoạch        

18 12937 Nguyễn Phan Thảo Hiền 5 2 

 
Phòng Tài nguyên và Môi trường        

19 11994 Ngô Tôn Thanh 58 1 

 
Phòng Tư pháp        

20 25297 Đặng Thành Phong 6 1 
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Phụ lục 3 

Danh sách cán bộ, công chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 10 năm 2024 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND  

ngày        tháng       năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Mã số 

Cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân viên xử lý trễ 

hạn hồ sơ 

Tổng hồ sơ 

tham gia giải 

quyết 

Số hồ sơ đã 

giải quyết 

quá hạn 

UBND huyện Hoài Ân        

  UBND xã Ân Mỹ       

1 17015 Lê Triều Tiên 1 1 

  UBND xã Ân Sơn       

2 27374 Đinh Văn Trí 20 1 

UBND huyện Phù Cát        

  UBND Xã Cát Hanh       

3 13311 Trịnh Thanh Thúy 129 5 

  UBND xã Cát Hiệp       

4 13291 Lƣơng Thị Kim Loan 66 1 

  UBND xã Cát Lâm       

5 20693 Võ Văn Tiếng 10 1 

UBND huyện Phù Mỹ        

  UBND thị trấn Phù Mỹ       

6 12476 Phan Ngọc Tuấn 44 4 

7 12477 Trƣơng Thị Thanh Trang 129 2 

UBND huyện Tuy Phước        

  UBND xã Phước Sơn       

8 15248 Lê Trung Phƣơng 44 1 

UBND huyện Vân Canh        

  UBND xã Canh Thuận       

9 14818 Nguyễn Thị Hồng Thế 76 2 

10 24634 Đinh Thị Xuân Bông 14 2 

UBND huyện Vĩnh Thạnh       

  UBND xã Vĩnh Quang       

11 13595 Huỳnh Đức Lộc 195 1 

UBND TP. Quy Nhơn        

  UBND phường Đống Đa       

12 13007 Huỳnh Nhƣ Hoàng 96 1 

  UBND phường Trần Phú       

13 13165 Bùi Thị Ánh Tuyết 67 1 
 



Danh sách 

48 hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 10 năm 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND ngày       tháng       năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

 

STT 

 
Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I CẤP TỈNH (03 HỒ SƠ) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư    

1  H08.5-

240814-0001 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN NÔNG 

NGHIỆP - CÔNG 

NGHỆ CAO 

TRƢỜNG 

THÀNH TÂY 

SƠN 

430 Quang Trung, 

thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định, 

Việt Nam 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công   

Võ Thành Duy-Trung tâm Xúc tiến đầu tƣ  

+Bắt đầu: 15/08/2024 14:33:40 

+Kết thúc đúng hạn: 16/08/2024 14:33:40 

+Kết thúc thực tế: 30/08/2024 15:12:52 

2  H08.5-

240924-0006 

TRẦN KHÁNH 

NGUYÊN 

Tổ Xuân Đài 

Đông, Khu phố 

Lại Khánh Tây 

Chuyên viên Trung 

Tâm XTDT  

Phạm Thị Quý Chi-Nhân viên Bƣu điện 

+Bắt đầu: 25/09/2024 09:34:56 

+Kết thúc đúng hạn: 25/09/2024 15:34:56 

+Kết thúc thực tế: 25/09/2024 16:23:38 

 -Trung tâm Xúc tiến đầu tƣ  

+Bắt đầu: 25/09/2024 16:24:01 

+Kết thúc đúng hạn: 26/09/2024 16:24:01 

+Kết thúc thực tế: 18/10/2024 08:44:43 

Sở Tài nguyên và Môi trường    

3  H08.12-

241009-0047 

TRẦN VĂN 

PHONG 

. Trung tâm Phục vụ 

hành chính công  

Nguyễn Văn Nhung-Phòng Biển và Hải đảo 

+Bắt đầu: 10/10/2024 07:54:56 

+Kết thúc đúng hạn: 10/10/2024 13:54:56 

+Kết thúc thực tế: 15/10/2024 17:04:33 

      

II CẤP HUYỆN (24 HỒ SƠ) 

UBND huyện An Lão   

1  H08.31-

240923-0008 

TỪ HOÀNG 

NAM 

. Đinh Thị Ham  Nguyễn Văn Tặng-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 23/09/2024 15:55:58 

+Kết thúc đúng hạn: 24/09/2024 09:55:58 

+Kết thúc thực tế: 30/09/2024 15:34:52 
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STT 

 
Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Đinh Thị Ham - Bộ phận Một cửa huyện  

+Bắt đầu: 12/10/2024 22:17:00 

+Kết thúc đúng hạn: 13/10/2024 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 14/10/2024 07:15:21 

2  H08.31-

240923-0007 

TỪ HOÀNG 

NAM 

. Đinh Thị Ham  Nguyễn Văn Tặng - Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 23/09/2024 15:57:52 

+Kết thúc đúng hạn: 24/09/2024 09:57:52 

+Kết thúc thực tế: 30/09/2024 15:35:36 

 Đinh Thị Ham - Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 12/10/2024 22:16:45 

+Kết thúc đúng hạn: 13/10/2024 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 14/10/2024 07:15:39 

UBND thị xã An Nhơn    

3  H08.32-

240917-0008 

ĐÀO NGỌC ANH .  Bộ phận một cửa 

đất đai Thị xã An 

Nhơn  

Trần Thị Mỹ Ngân - Chi nhánh VPĐK đất đai thị xã  

+Bắt đầu: 17/09/2024 11:38:59 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2024 07:46:23 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2024 09:09:07 

UBND huyện Hoài Ân    

4  H08.33-

240826-0009 

ĐÀM THỊ KIM 

XUYẾN 

. Trần Hải Viễn  Huỳnh Văn Sơn-Phòng Giáo dục - Đào tạo 

 +Bắt đầu: 26/08/2024 16:14:42 

+Kết thúc đúng hạn: 26/09/2024 16:14:42 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2024 08:01:12 

UBND huyện Phù Cát    

5  H08.35-

241002-0045 

PHẠM MINH TRÍ . Nguyễn Thị Sƣơng  Nguyễn Quốc Tuấn-Bộ phận Một cửa huyện +Bắt đầu: 

03/10/2024 07:48:15 

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2024 13:48:15 

+Kết thúc thực tế: 03/10/2024 13:49:13 

 Võ Văn Tài-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 03/10/2024 13:49:13 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2024 07:49:13 

+Kết thúc thực tế: 04/10/2024 08:15:20 

 Nguyễn Thị Kim Liên-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 04/10/2024 08:15:20 

+Kết thúc đúng hạn: 11/10/2024 14:15:20 
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STT 

 
Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2024 17:12:16 

 Nguyễn Thị Sƣơng-Bộ phận Một cửa huyện +Bắt đầu: 

12/10/2024 09:23:13 

+Kết thúc đúng hạn: 12/10/2024 15:23:13 

+Kết thúc thực tế: 14/10/2024 07:34:49 

6  H08.35-

240919-0011 

CAO VĂN MINH . Nguyễn Thị Sƣơng  Nguyễn Thị Sƣơng-Bộ phận Một cửa huyện  

+Bắt đầu: 19/09/2024 10:10:58 

+Kết thúc đúng hạn: 19/09/2024 16:10:58 

+Kết thúc thực tế: 19/09/2024 16:52:28 

 Lê Thành Chung-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 19/09/2024 16:52:28 

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2024 10:52:28 

+Kết thúc thực tế: 03/10/2024 15:39:16 

UBND huyện Phù Mỹ    

7  H08.36-

241002-0016 

HỒ THỊ NGỌC .  Bộ phận một cửa 

đất đai Phù Mỹ  

Võ Bình Nguyên-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 03/10/2024 16:48:22 

+Kết thúc đúng hạn: 17/10/2024 10:48:22 

+Kết thúc thực tế: 18/10/2024 07:06:31 

8  H08.36-

240909-0063 

CHÂU LÝ VŨ Khu phố Trà 

Quang 

 Bộ phận một cửa 

đất đai Phù Mỹ  

Đặng Văn Bình-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 10/09/2024 09:17:46 

+Kết thúc đúng hạn: 12/09/2024 15:17:46 

+Kết thúc thực tế: 13/09/2024 07:06:55 

9  H08.36-

241010-0049 

NGUYỄN CHÍ 

NHANH 

Đội 5, Thôn Trà 

Thung 

 Bộ phận một cửa 

đất đai Phù Mỹ  

Đặng Văn Bình-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 10/10/2024 16:59:44 

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2024 10:59:44 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2024 07:06:10 

10  H08.36-

241010-0051 

NGUYỄN CHÍ 

NHANH 

Đội 5, Thôn Trà 

Thung 

 Bộ phận một cửa 

đất đai Phù Mỹ  

Đặng Văn Bình-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 10/10/2024 16:59:44 

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2024 10:59:44 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2024 07:05:40 

11  H08.36-

241010-0057 

NGUYỄN CHÍ 

NHANH 

Đội 5, Thôn Trà 

Thung 

 Bộ phận một cửa 

đất đai Phù Mỹ  

Đặng Văn Bình-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 10/10/2024 16:59:44 

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2024 10:59:44 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2024 07:03:34 
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STT 

 
Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

12  H08.36-

241010-0072 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC 

Xóm 3  Bộ phận một cửa 

đất đai Phù Mỹ  

Đặng Văn Bình-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 10/10/2024 16:59:44 

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2024 10:59:44 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2024 07:02:50 

13  H08.36-

240328-0010 

TRẦN THỊ LẠI Bình Long Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Mỹ  

Phan Xuân Vũ-Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng  

+Bắt đầu: 28/03/2024 08:44:48 

+Kết thúc đúng hạn: 28/03/2024 14:44:48 

+Kết thúc thực tế: 28/03/2024 21:13:44 

 Phan Xuân Vũ-Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng  

+Bắt đầu: 01/04/2024 11:05:50 

+Kết thúc đúng hạn: 02/04/2024 11:05:50 

+Kết thúc thực tế: 01/05/2024 08:58:48 

UBND huyện Tuy Phước    

14  H08.39-

241007-0024 

MAI THỊ TUYẾT 

SƢƠNG 

Tổ 24, Khu phố 3 Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phƣớc  

UBND huyện Tuy Phƣớc 

+Bắt đầu: 18/10/2024 16:36:58 

+Kết thúc đúng hạn: 20/10/2024 10:36:58 

+Kết thúc thực tế: 22/10/2024 11:37:11 

15  H08.39-

241007-0021 

ỦY BAN NHÂN 

DÂN XÃ PHƢỚC 

LỘC 

. Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phƣớc  

Dƣơng Minh Tân-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 07/10/2024 15:07:27 

+Kết thúc đúng hạn: 08/10/2024 09:07:27 

+Kết thúc thực tế: 08/10/2024 17:24:31 

 Lê Hữu Hoàng Dự-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 08/10/2024 17:24:31 

+Kết thúc đúng hạn: 21/10/2024 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/10/2024 11:14:35 

16  H08.39-

241007-0070 

VÕ XUÂN HÒA . Huỳnh Thanh 

Phƣơng  

Lƣu Tân Kỳ-Phòng Tài Nguyên và Môi Trƣờng  

+Bắt đầu: 07/10/2024 15:44:07 

+Kết thúc đúng hạn: 21/10/2024 09:44:07 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2024 14:38:30 

UBND TP. Quy Nhơn    

17  H08.37-

241015-0103 

LÊ THỊ HỒNG 

QUYÊN 

. Bộ phận Trả kết 

quả LV Tƣ pháp  

Lê Trần Gia Bảo- Nhân viên Bƣu điện 

+Bắt đầu: 15/10/2024 16:33:18 

+Kết thúc đúng hạn: 16/10/2024 08:33:18 

+Kết thúc thực tế: 16/10/2024 14:49:00 
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STT 

 
Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Đặng Thành Phong-Phòng Tƣ pháp thành phố  

+Bắt đầu: 16/10/2024 14:49:00 

+Kết thúc đúng hạn: 16/10/2024 15:49:00 

+Kết thúc thực tế: 17/10/2024 16:35:04 

18  H08.37-

241010-0097 

ĐỒNG THUẬN 

ANH 

477/43 Nguyễn 

Thái Học,kp 6 

Phan Thị Kim Cúc  Nguyễn Thị Bích Hằng-Chi nhánh VPĐK đất đai thành 

phố  

+Bắt đầu: 16/10/2024 16:45:02 

+Kết thúc đúng hạn: 21/10/2024 13:45:02 

+Kết thúc thực tế: 22/10/2024 03:39:51 

19  H08.37-

241010-0113 

NGUYỄN VĂN 

PHI 

Căn Hộ A08.05 

Chung Cƣ Lamer1 

Phan Thị Kim Cúc  Nguyễn Thị Bích Hằng-Chi nhánh VPĐK đất đai thành 

phố  

+Bắt đầu: 16/10/2024 17:02:07 

+Kết thúc đúng hạn: 21/10/2024 16:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/10/2024 03:39:25 

20  H08.37-

241010-0106 

VÕ THỊ DIỄM LỆ 32 Trần Quang 

Khải 

Phan Thị Kim Cúc  Nguyễn Thị Bích Hằng-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 16/10/2024 16:57:30 

+Kết thúc đúng hạn: 21/10/2024 13:57:30 

+Kết thúc thực tế: 22/10/2024 03:39:07 

21  H08.37-

241017-0095 

VÕ LÊ ANH THƢ 327/8 Bạch Đằng Lê Trần Gia Bảo  Lê Trần Gia Bảo-Nhân viên Bƣu điện  

+Bắt đầu: 17/10/2024 14:54:21 

+Kết thúc đúng hạn: 17/10/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 18/10/2024 08:44:37 

22  H08.37-

240719-0061 

NGUYỄN THỊ 

THANH TÙNG 

Tổ 3, Khu phố 7 Bộ phận Một cửa 

Thành phố Quy 

Nhơn  

Nguyễn Phan Thảo Hiền-Phòng Tài chính - Kế hoạch  

+Bắt đầu: 22/07/2024 10:15:48 

+Kết thúc đúng hạn: 16/09/2024 10:15:48 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2024 15:01:53 

23  H08.37-

240722-0145 

VÕ THỊ MỸ 

CHÂU 

Số Nhà 39 đƣờng 

Thi Sách, Tổ 52, 

Khu Vực 9 

Bộ phận Một cửa 

Thành phố Quy 

Nhơn  

Nguyễn Phan Thảo Hiền-Phòng Tài chính - Kế hoạch  

+Bắt đầu: 23/07/2024 14:31:41 

+Kết thúc đúng hạn: 17/09/2024 14:31:41 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2024 15:01:30 

24  H08.37-

240924-0004 

TRẦN ĐÌNH 

BỬU 

. Bộ phận một cửa 

đất đai TP Quy 

Nhơn  

Ngô Tôn Thanh-Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng  

+Bắt đầu: 24/09/2024 11:36:35 

+Kết thúc đúng hạn: 08/10/2024 07:30:00 
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STT 

 
Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

+Kết thúc thực tế: 08/10/2024 10:04:28 

III CẤP XÃ (21 hồ sơ) 

UBND huyện Hoài Ân    

  UBND xã Ân Mỹ    

1  H08.33.78-

240923-0006 

TRẦN CÔNG 

CHÁNH 

Xóm 1, Mỹ thành Lê Triều Tiên  Lê Triều Tiên-UBND xã Ân Mỹ 

+Bắt đầu: 24/09/2024 10:05:49 

+Kết thúc đúng hạn: 24/09/2024 14:05:49 

+Kết thúc thực tế: 03/10/2024 09:56:39 

  UBND xã Ân Sơn 

  

  

2  H08.33.82-

240930-0001 

ĐINH THỊ 

ĐƢỜNG 

Thôn 1, xã Ân 

Sơn, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

Đinh Thị Thi  Đinh Văn Trí-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 30/09/2024 08:34:38 

+Kết thúc đúng hạn: 30/09/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 01/10/2024 14:02:16 

UBND huyện Phù Cát    

  UBND Xã Cát Hanh    

3  H08.35.84-

241014-0005 

NGUYỄN THỊ 

YẾN NHI 

Xóm Hanh Hiệp, 

Thôn Tân Xuân 

Trịnh Thanh Thúy  Trịnh Thanh Thúy-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 14/10/2024 09:15:44 

+Kết thúc đúng hạn: 14/10/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 16/10/2024 15:41:24 

4  H08.35.84-

241014-0006 

PHẠM THỊ MỸ 

THÀNH 

. Trịnh Thanh Thúy  Trịnh Thanh Thúy-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 14/10/2024 09:08:00 

+Kết thúc đúng hạn: 14/10/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 16/10/2024 15:40:58 

5  H08.35.84-

241014-0003 

VƢƠNG VĂN 

HÙNG 

Xóm Hanh Mỹ, 

Thôn Mỹ Hóa 

Trịnh Thanh Thúy  Trịnh Thanh Thúy-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 14/10/2024 08:23:39 

+Kết thúc đúng hạn: 14/10/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 16/10/2024 15:40:41 

6  H08.35.84-

241011-0009 

PHẠM THỊ MỸ 

THÀNH 

Xóm Bàu, Thôn 

Tân Xuân 

Trịnh Thanh Thúy  Trịnh Thanh Thúy-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 14/10/2024 07:32:36 

+Kết thúc đúng hạn: 14/10/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 16/10/2024 15:40:57 

7  H08.35.84-

241011-0008 

VÕ VĂN LINH . Trịnh Thanh Thúy  Trịnh Thanh Thúy-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 14/10/2024 07:35:25 
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STT 

 
Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

+Kết thúc đúng hạn: 14/10/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 16/10/2024 15:40:32 

  UBND xã Cát Hiệp    

8  H08.35.87-

241030-0002 

LƢƠNG THỊ 

NHẬT LỆ 

Xóm Hiệp Tây, 

Thôn Tùng Chánh, 

xã Cát Hiệp, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

Lƣơng Thị Kim 

Loan  

Lƣơng Thị Kim Loan-UBND xã Cát Hiệp 

+Bắt đầu: 30/10/2024 08:28:15 

+Kết thúc đúng hạn: 30/10/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2024 07:20:23 

  UBND xã Cát Lâm    

9  H08.35.86-

241021-0003 

NGUYỄN THỊ 

KIM THU 

. Nguyễn Tý Ngân  Võ Văn Tiếng-UBND xã Cát Lâm 

+Bắt đầu: 21/10/2024 15:42:48 

+Kết thúc đúng hạn: 22/10/2024 07:42:48 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2024 09:04:08 

  UBND xã Cát Thắng   

10  H08.35.76-

241025-0001 

LÊ QUANG HIỆU . Bộ phận Một cửa 

xã Cát Thắng  

Võ Thị Việt - UBND xã Cát Thắng 

Trả không giải quyết ở hệ thống HTTP quá ngày hẹn 

Ngày trả hồ sơ: 30/10/2024 15:13:21 

Ngày hẹn trả: 26/10/2024 08:18:40 

UBND huyện Phù Mỹ    

  UBND thị trấn Phù Mỹ    

11  H08.36.71-

240925-0001 

HUỲNH THỊ 

LAN 

. Trƣơng Thị Thanh 

Trang  

Trƣơng Thị Thanh Trang-UBND Thị Trấn Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2024 14:14:16 

+Kết thúc đúng hạn: 26/09/2024 16:14:16 

+Kết thúc thực tế: 26/09/2024 18:37:11 

 Phan Ngọc Tuấn-UBND Thị Trấn Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2024 18:38:20 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2024 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 01/10/2024 10:42:56 

12  H08.36.71-

240925-0006 

PHAN THỊ 

HẠNH 

Array Phan Thị Thùy 

Dung  

Trƣơng Thị Thanh Trang-UBND Thị Trấn Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2024 14:29:05 

+Kết thúc đúng hạn: 26/09/2024 16:29:05 

+Kết thúc thực tế: 26/09/2024 18:39:18 

 Phan Ngọc Tuấn-UBND Thị Trấn Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2024 18:39:45 
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Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2024 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 01/10/2024 10:42:56 

13  H08.36.71-

240925-0003 

TRẦN CHIẾN 

HỮU 

. Trƣơng Thị Thanh 

Trang  

Phan Ngọc Tuấn-UBND Thị Trấn Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2024 18:41:19 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2024 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 01/10/2024 10:42:56 

14  H08.36.71-

240926-0003 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN 

An Lạc Đông 1 Trƣơng Thị Thanh 

Trang  

Phan Ngọc Tuấn-UBND Thị Trấn Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 27/09/2024 11:38:37 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2024 15:30:00 

+Kết thúc thực tế: 01/10/2024 10:42:56 

UBND huyện Tuy Phước    

  UBND xã Phước Sơn    

15  H08.39.79-

241028-0018 

PHAN THANH 

THUẬT 

Xóm 20,thôn Vinh 

Quang 2 

Nguyễn Thị Sáu  Lê Trung Phƣơng-UBND xã Phƣớc Sơn 

+Bắt đầu: 29/10/2024 10:42:49 

+Kết thúc đúng hạn: 29/10/2024 14:42:49 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2024 08:21:49 

UBND huyện Vân Canh    

  UBND xã Canh Thuận     

16  H08.40.73-

241010-0002 

NGUYỄN 

THANH TUẤN 

. Nguyễn Thị Hồng 

Thế  

Nguyễn Thị Hồng Thế-UBND xã Canh Thuận 

+Bắt đầu: 10/10/2024 10:16:13 

+Kết thúc đúng hạn: 10/10/2024 14:16:13 

+Kết thúc thực tế: 14/10/2024 08:28:55 

 Đinh Thị Xuân Bông-UBND xã Canh Thuận 

+Bắt đầu: 14/10/2024 08:31:21 

+Kết thúc đúng hạn: 14/10/2024 10:31:21 

+Kết thúc thực tế: 15/10/2024 12:23:06 

17  H08.40.73-

241010-0003 

PHẠM THỊ 

GIANG 

. Nguyễn Thị Hồng 

Thế  

Nguyễn Thị Hồng Thế-UBND xã Canh Thuận 

+Bắt đầu: 10/10/2024 12:01:13 

+Kết thúc đúng hạn: 10/10/2024 15:30:00 

+Kết thúc thực tế: 14/10/2024 08:28:05 

 Đinh Thị Xuân Bông-UBND xã Canh Thuận 

+Bắt đầu: 14/10/2024 08:30:28 

+Kết thúc đúng hạn: 14/10/2024 10:30:28 

+Kết thúc thực tế: 15/10/2024 12:22:45 
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Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

UBND huyện Vĩnh Thạnh    

  UBND xã Vĩnh Quang    

18  H08.41.72-

241004-0024 

NGUYỄN 

THANH TÙNG 

. Huỳnh Đức Lộc  Huỳnh Đức Lộc-UBND xã Vĩnh Quang 

+Bắt đầu: 04/10/2024 16:02:49 

+Kết thúc đúng hạn: 05/10/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/10/2024 08:12:00 

UBND TP. Quy Nhơn    

  UBND phường Đống Đa    

19  H08.37.77-

241008-0019 

NGUYỄN XUÂN 

HIỂN 

Tổ 48, Khu phố 9a Trần Thị Thúy 

Hằng  

Huỳnh Nhƣ Hoàng-UBND phƣờng Đống Đa 

+Bắt đầu: 08/10/2024 15:47:36 

+Kết thúc đúng hạn: 09/10/2024 07:47:36 

+Kết thúc thực tế: 15/10/2024 16:04:14 

  UBND phường Nhơn Phú    

20  H08.37.84-

241009-0001 

TRẦN HUỲNH 

QUYÊN 

. Bộ phận Một cửa 

phƣờng Nhơn Phú  

Trần Thị Nhựt Tuyên - UBND phƣờng Nhơn Phú 

- Trả không giải quyết ở hệ thống HTTP quá ngày hẹn 

 Ngày trả hồ sơ: 16/10/2024 15:33:49 

Ngày hẹn trả: 11/10/2024 07:49:05 

  UBND phường Trần Phú    

21  H08.37.75-

241002-0001 

VÕ TẤN VINH . Bùi Thị Ánh Tuyết  Bùi Thị Ánh Tuyết-UBND phƣờng Trần Phú 

+Bắt đầu: 02/10/2024 11:13:45 

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2024 11:13:45 

+Kết thúc thực tế: 08/10/2024 10:48:53 
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